Chủ đề 63: PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH VÀ NHIỆT HẠCH
1. Phản ứng phân hạch.
- Định nghĩa:
Là phản ứng trong đó có một hạt nhân nặng hấp thụ một nơtrôn chậm vỡ thành hai hạt nhân trung bình đồng thời phóng ra một số nơtrôn và tỏa ra một năng lượng rất lớn (khoảng 
[image: image1.wmf]200 MeV

).

- Cơ chế phản ứng phân hạch:

Để phản ứng có thể xảy ra được thì phải truyền cho hạt nhận mẹ X một năng lượng đủ lớn (giá trị tối thiểu của năng lượng này gọi là năng lượng kích hoạt).

Cách đơn giản nhất để truyền năng lượng kích hoạt cho hạt nhân mẹ X là cho một nơtrôn bắn vào X để X bắt (hoặc hấp thụ) nơtrôn đó và chuyển sang trạng thái kích thích. Trạng thái này không bền và kết quả xảy ra phân hạch như sơ đồ:
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+) Như vậy quá trình phân hạch của hạt nhân X không trực tiếp mà phải qua trạng thái kích thích.
+) Các hạt nhận 
[image: image3.wmf]12

,
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 trong phản ứng có số khối 
[image: image4.wmf]12
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 trung bình từ 80 đến 160.

Ví dụ: 
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- Đặc điểm

+) Là phản ứng tỏa năng lượng, với một phản ứng năng lượng tỏa ra 
[image: image6.wmf]200.
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+) Năng lượng tỏa ra dưới dạng động năng của các hạt.

+) Sau mỗi phản ứng có từ 2 – 3 nơtrôn chậm được sinh ra và  các nơtrôn này có thể thực hiện được các phân hạch tiếp theo.

+) Nguyên liệu thường dùng cho phản ứng phân hạch là 
[image: image7.wmf]235
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- Phản ứng dây chuyền:

Các nơtrôn tạo thành  sau phân hạch có động năng lớn (nơtrôn nhanh) thường bị

[image: image9.wmf]238
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 hấp thụ hết hoặc thoát ra ngoài khối Urani. Nếu chúng được làm chậm lại thì có thể gây ra sự phân hạch tiếp theo cho các hạt 
[image: image10.wmf]235

U

 khác khiến cho sự phân hạch trở thành phản ứng dây chuyền.
Trên thực tế không phải mọi nơtrôn sinh ra đều có thể gây ra sự phân hạch (vì có nhiều nơtrôn bị mất mát do bị hấp thụ bởi các tạp chất trong nhiên liệu, bị 
[image: image11.wmf]238
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 hấp thụ mà không gây nên phân hạch, hoặc bay ra ngoài khối nhiên liệu…). Vì vậy muốn có phản ứng dây chuyền ta phải xét đến số nơtrôn trung kình k còn lại sau mỗi phân hạch.

Gọi k là số nơtrôn trung bình còn lại sau mỗi phân hạch tiếp tục được 
[image: image12.wmf]235

U

 hấp thụ.

+) Nếu 
[image: image13.wmf]1
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 : Phản ứng dây chuyền không thể xảy ra. Hệ thống gọi là dưới hạn.

+) Nếu 
[image: image14.wmf]1
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: Phản ứng dây chuyền xảy ra kiểm soát được. Hệ thống gọi là tới hạn. Đây chính là cơ chế hoạt động của nhà máy điện nguyên tử.

+) Nếu 
[image: image15.wmf]1
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: số phân hạch tăng lên rất nhanh với tốc độ 
[image: image16.wmf]123
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Phản ứng dây chuyền trở thành thác lũ không kiểm soát được. Hệ thống gọi là vượt hạn. Đây chính là cơ chế nổ của bom nguyên tử.
Số nơtrôn bị mất tỉ lệ diện tích mặt ngoài, số nơtrôn sinh ra tỉ lệ với thể tích. Vì vậy phải có 1 thể tích đủ lớn (tức khối lượng m đủ lớn). Muốn 
[image: image17.wmf]1
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 thì khối lượng Urani hoặc Plutoni phải đạt đến một giá trị tối thiểu gọi là khối lượng tới hạn 
[image: image18.wmf]th
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. Ví dụ 
[image: image19.wmf]235
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 đã làm giàu thì 
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Điều kiện để phản ứng dây chuyền xảy ra là 
[image: image21.wmf]1
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- Lò phản ứng hạt nhân:
+) Là nơi để tạo ra các phản ứng phân hạch dây chuyền duy trì và kiểm soát được 
[image: image23.wmf](
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+) Nhiên liệu phân hạch trong các lò phản ứng hạt nhân thường là 
[image: image24.wmf]235
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+) Năng lượng tỏa ra từ lò phản ứng không đổi theo thời gian.

+) Để đảm bảo cho 
[image: image26.wmf]1
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 người ta dùng các thanh điều khiển chứa Bo hay Cd, là các chất có tác dụng hấp thụ nơtrôn (khi số nơtrôn trong lò tăng lên quá nhiều thì người ta cho các thanh điều khiển ngập sâu vào khu vực chứa nhiên liệu để hấp thụ số nơtrôn thừa)

2. Phản ứng nhiệt hạch

- Khái niệm:

Là phản ứng kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành hạt nhân nặng hơn.

Ví dụ: 
[image: image27.wmf]2241
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[image: image28.wmf]2341
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- Đặc điểm

+) Một phản ứng nhiệt hạch tỏa ra một năng lượng nhỏ một phản ứng phân hạch nhưng nếu tính theo khối lượng nhiên liệu thì phản ứng nhiệt hạch tỏa ra năng lượng lớn hơn phản ứng phân hạch.

+) Các phản ứng nhiệt hạch chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao, khoảng 50 đến 100 triệu độ vì chỉ ở nhiệt độ cao các hạt nhân nhẹ mới thu được động năng đủ lớn thắng được lực đẩy Culông tiến lại gần nhau đến mức lực hạt nhân tác dụng kết hợp chúng lại 
[image: image29.wmf]Þ

 điều kiện để xảy ra phản ứng nhiệt hạch là  nhiệt độ phải rất lớn (lên đến hàng triệu độ).
+) Năng lượng mặt trời và các sao có nguồn gốc từ các phản ứng nhiệt hạch.

+) Con người đã tạo ra được phản ứng nhiệt hạch dạng không kiểm soát được (sự nổ của bom khinh khí).

+) So với năng lượng phân hạch, năng lượng nhiệt hạch ưu việt hơn do nguồn nhiên liệu dồi dào, không gây ô nhiễm môi trường.

- Chú ý:

+) Nếu lượng nhiên liệu là 
[image: image30.wmf](
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Năng lượng tỏa ra của 1 phản ứng: 
[image: image32.wmf]1
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 Ví dụ: Phân hạch 
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[image: image34.wmf]Þ

 Năng lượng tỏa ra:
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+) Năng lượng tỏa ra trong các lò phản ứng: 
[image: image36.wmf].
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Trong đó 
[image: image37.wmf]P

 là công suất hoạt động của lò, 
[image: image38.wmf]t
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 là thời gian hoạt động của lò.
+) Năng lượng bức xạ Mặt trời 
[image: image39.wmf]2
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[image: image40.wmf]m

là khối lượng mặt trời bị giảm do bức xạ).

	Ví dụ 1: Nhà máy điện nguyên tử dùng 
[image: image41.wmf]235

U

 có công suất 
[image: image42.wmf]600 MW

 hoạt động liên tục trong 1 năm. Cho biết 1 hạt nhân bị phân hạch tỏa ra năng lượng trung bình là 
[image: image43.wmf]200

MeV

, hiệu suất của nhà máy là 20%.

a) Tính lượng nhiên liệu cần cung cấp cho nhà máy trong 1 năm?

b) Tính lượng dầu cần cung cấp cho nhà máy công suất như trên và có hiệu suất là 75%. Biết  năng suất tỏa nhiệt của dầu là 
[image: image44.wmf]7

3.10/kg.
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So sánh lượng dầu đó với Urani ?


Lời giải:
a) Vì H = 20% nên công suất urani cần cung cấp cho nhà máy là: 
[image: image45.wmf]69
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Năng lượng do nhiên liệu tỏa ra cần cung cấp cho nhà máy trong 1 năm là 
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Một phản ứng phân hạch tỏa ra 
[image: image47.wmf]200 MeV,

 do vậy để tạo ra năng lượng là A cần N phản ứng. Số hạt nhân 
[image: image48.wmf]235
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 phân hạch bằng số phản ứng hạt nhân xảy ra:
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Khối lượng 
[image: image50.wmf]235
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 cung cấp cho nhà máy là
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b) Vì H = 75% nên công suất dầu cần cung cấp cho nhà máy là: 
[image: image52.wmf]66
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Năng lượng dầu cung cấp cho 1 năm là 
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Lượng dầu cần cung cấp là 
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Như vậy, lượng dầu cần dùng gấp: 
[image: image55.wmf]6
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 lần so với urani.

	Ví dụ 2: Một nhà máy điện nguyên tử có công suất phát điện 
[image: image56.wmf]7

182.10 W,

 dùng  năng lượng phân hạch của hạt nhân 
[image: image57.wmf]235
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 với hiệu suất 30%. Trung bình mỗi hạt 
[image: image58.wmf]235
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phân hạch tỏa ra năng lượng 
[image: image59.wmf]200 MeV.

 Lấy số Avogadro là 
[image: image60.wmf]231
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 Trong 365 ngày hoạt động nhà máy tiêu thụ một khối 
[image: image61.wmf]235

U

 nguyên chất bằng
A. 2333 kg.
B. 2461 kg.
C. 2362 kg.
D. 2263 kg.


Lời giải:
Năng lượng có ích: 
[image: image62.wmf]i
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Năng lượng có ích 1 phân hạch: 
[image: image63.wmf]1
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Số hạt cần phân hạch: 
[image: image64.wmf]1

.

i

A

Pt

N

QHE

==

D

 

Khối lượng 
[image: image65.wmf]235
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 cần phân hạch: 
[image: image66.wmf].
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 Chọn A.

	Ví dụ 3: Một tàu ngầm có công suất 
[image: image68.wmf]160 kW,

 dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân 
[image: image69.wmf]235
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 với hiệu suất 20%. Trung bình mỗi hạt 
[image: image70.wmf]235
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 phân hạch tỏa ra năng lượng 
[image: image71.wmf]200.
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  Hỏi sau bao lâu tiêu thụ hết 0,5 kg 
[image: image72.wmf]235
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 nguyên chất? Coi 
[image: image73.wmf]23
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A. 592 ngày.
B. 593 ngày. 
C. 594 ngày.
D. 595 ngày.


Lời giải:
Số phản ứng bằng số hạt nhân 
[image: image74.wmf]235
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 phân hạch: 
[image: image75.wmf].
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Năng lượng tỏa  ra của N phản ứng phân hạch: 
[image: image76.wmf]200.N
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Do H = 20% nên lượng năng lượng tỏa ra cung cấp cho tàu là: 
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Thời gian sử dụng hết 0,5 kg 
[image: image78.wmf]235
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 ngày. Chọn B.

	Ví dụ 4: 
[image: image81.wmf]2351951391
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 là một phản ứng phân hạch của Uranin 
[image: image82.wmf]235
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Biết khối lượng hạt nhân: 
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Cho năng suất tỏa nhiệt của xăng là 
[image: image84.wmf]6

46.10 J/kg.

 Khối lượng xăng cần dùng để có thể  tỏa năng lượng tương đương 1 gam 
[image: image85.wmf]235
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 phân hạch là

A. 1616 kg.
B. 1717 kg.
 C. 1818 kg.
D. 1919 kg.


Lời giải:
Số hạt nhân nguyên tử 
[image: image86.wmf]235
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 trong 1 gam vật chất U là
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Năng lượng tỏa ra khi giải phóng hoàn toàn 1 hạt nhân phân hạch là
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Năng lượng khi 1 gam U phản ứng phân hạch là
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Khối lượng xăng cần dùng để có năng lượng tương đương
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 Chọn D.
	Ví dụ 5: Cho phản ứng 
[image: image91.wmf]3242
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 Lấy số Avogadro 
[image: image92.wmf]23113
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 Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 g khí Heli xấp xỉ bằng

A. 
[image: image93.wmf]8

4,24.10 J.

 
B. 
[image: image94.wmf]5

4,24.10 J.


 C. 
[image: image95.wmf]11

5,03.10 J.


D. 
[image: image96.wmf]11

4,24.10 J.




Lời giải:
Mỗi phản ứng sinh ra một He nên số phản ứng bằng số hạt He:
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1

.6,02.101,505.10

4

He

HeA

He

m

NNN

A

====

 

Một phản ứng tỏa ra 
[image: image98.wmf]17,6 MeV

 nên với N phản ứng thì năng lượng tỏa ra là 
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Chọn D.
	Ví dụ 6: Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image100.wmf](
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 Nước trong tự nhiên chứa 
[image: image101.wmf]0,015 
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 nước nặng 
[image: image102.wmf]2
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 Cho biết khối lượng mol của 
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 bằng 
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 số Avôdrô
 
[image: image105.wmf]23
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 Nếu dùng  toàn bộ D có trong 1 kg nước để làm nhiên liệu cho phản ứng  trên thì năng lượng thu được bằng

A. 
[image: image106.wmf]9

2,6.10 J.

 
B. 
[image: image107.wmf]9

2,7.10 J.


C. 
[image: image108.wmf]9

2,5.10 J.


D. 
[image: image109.wmf]9

5,2.10 J.




Lời giải:
Số phản ứng bằng một nửa số hạt D:
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[image: image111.wmf]21139
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 Chọn A.

	Ví dụ 7: [Trích đề thi THPT QG năm 2007] Do sự phát bức xạ nên mỗi ngày (86400 s) khối lượng Mặt trời giảm một lượng 
[image: image112.wmf]14

3,744.10 kg.

 Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là 
[image: image113.wmf]8

3.10 m/s.

 Công suất bức xạ (phát xạ) trung bình của mặt trời bằng

A. 
[image: image114.wmf]20

3,9.10 MW.

 
B. 
[image: image115.wmf]40

4,9.10 MW.


C. 
[image: image116.wmf]10

5,9.10 MW.


D. 
[image: image117.wmf]15

3,9.10 MW.




Lời giải:
Công suất bức xạ trung bình của mặt trời là


[image: image118.wmf](
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 Chọn A.

	Ví dụ 8: Mặt trời có khối lương 
[image: image119.wmf]30

2.10 kg

 và công suất  bức xạ 
[image: image120.wmf]26

3,9.10W.

 Nếu công suất bức xạ không đổi thì sau bao lâu khối lượng giảm đi 0,01%? Xem 1 năm có 365 ngày.

A. 0,85 tỉ năm.
B. 1,46 tỉ năm.
C. 1,54 tỉ năm
D. 2,12 tỉ năm.


Lời giải:

Ta có: 
[image: image121.wmf]0,01

%0,01%

 

m

mm

m

ÞD=

D

=

 


[image: image122.wmf]2

2

%.

.0,01

Emc

P

tt

mc

t

D

===

DDD

 


[image: image123.wmf](
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 năm. Chọn B.
	Ví dụ 9: Năng lượng tỏa ra của 10 g nhiên liệu trong phản ứng 
[image: image124.wmf]2341
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 là 
[image: image125.wmf]1
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 và của 10 g nhiên liệu trong phản ứng 
[image: image126.wmf]1235139951
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Lời giải:
Phản ứng thứ nhất trong 
[image: image132.wmf]2
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 và 
[image: image133.wmf]3
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 có 
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  hạt nhân 
[image: image135.wmf]2
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 và 
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 hạt nhân 
[image: image137.wmf]2
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H.


Tức là trong 5 g nhiên liệu có 
[image: image138.wmf]A
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 phản ứng.

Do đó số phản ứng trong 10 g nhiên liệu là 
[image: image139.wmf](

)

1

22.17,6 MeV *

AA

NEN

Þ=

 

Trong phản ứng thứ hai có thể bỏ qua khối lượng 
[image: image140.wmf]1
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 Trong 235 g nhiên liệu có  
[image: image141.wmf]A
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 hạt nhân 
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 tức có 
[image: image143.wmf]A
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 phản ứng.

Do đó số phản ứng xảy ra trong 10 g nhiên liệu là 
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 Chọn C.

	Ví dụ 10: Biết 
[image: image146.wmf]235
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 có thể bị phân hạch theo phản ứng sau: 
[image: image147.wmf]1235139941
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Khối lượng của các hạt tham gia phản ứng: 
[image: image148.wmf]2
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 Nếu có một lượng hạt nhân 
[image: image149.wmf]235
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 đủ nhiều, giả sử ban đầu ta kích thích cho 
[image: image150.wmf]10
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 hạt 
[image: image151.wmf]235
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 phân hạch theo phương trình trên và sau đó phản ứng dây chuyền xảy ra trong khối hạt nhân đó với hệ số nhân nơtrôn là k = 2. Coi phản ứng không phóng xạ gamma. Năng lượng tỏa ra sau 5 phân hạch dây chuyền đầu tiên (kể cả phân hạch kích thích ban đầu):

A. 
[image: image152.wmf]175,85 MeV.

 
B. 
[image: image153.wmf]12

11,08.10 MeV.


C. 
[image: image154.wmf]13

5,45.10 MeV.


D. 
[image: image155.wmf]12

8,79.10 MeV.




Lời giải:
Phương trình phản ứng: 
[image: image156.wmf]1235139941
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Năng lượng tỏa ra sau mỗi phân hạch: 
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Khi 1 phân hạch kích thích ban đầu sau 5 phân hạch dây chuyền số phân hạch xảy ra là



[image: image158.wmf]12481631
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Do đó số phân hạch sau 5 phân hạch dây chuyền từ 
[image: image159.wmf]10

10

 phân hạch ban đầu là 
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Năng lượng tỏa ra:



[image: image161.wmf]3113

.31.10.175,855,45.10.

ENE

=D==

 Chọn C.

	Ví dụ 11: Trong một vụ thử hạt nhận, quả bom hạt nhân sử dụng sự phân hạch của đồng vị 
[image: image162.wmf]235
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 với hệ số nhân nơtrôn là 
[image: image163.wmf](
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[image: image164.wmf]235
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phân hạch trong mỗi phản ứng tạo ra 200MeV. Coi lần đầu chỉ có một phân hạch và các lần phân hạch xảy ra đồng loạt. Sau 85 phân hạch thì quả bom giải phóng tổng cộng 343,87 triệu kWh. Giá trị của k là
A. 2,0.
B. 2,2.
C. 2,4.
D. 1,8.


Lời giải:
Lần 1: có 1 hạt 
[image: image165.wmf]235
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 bị phân hạch sẽ tạo ra 
[image: image166.wmf]k

 nơtrôn

Lần 2: có 
[image: image167.wmf]k

 hạt  
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 bị phân hạch sẽ tạo ra 
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bị phân hạch sẽ tạo ra 
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Lần 85: có 
[image: image173.wmf]84
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 bị phân hạch sẽ tạo ra 
[image: image175.wmf]85

k

 nơtrôn
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 Tổng số hạt 
[image: image177.wmf]235
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 đã phân hạch đến lần phân hạch thứ 85 là:
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 Tổng năng lượng giải phóng:
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 Chọn A.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Hạt nhân nào sau đây không thể phân hạch ?

A. 
[image: image181.wmf]239
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B. 
[image: image182.wmf]238
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C. 
[image: image183.wmf]12
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D. 
[image: image184.wmf]239
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Câu 2. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về phản ứng phân hạch?
A. Phản ứng phân hạch là phản ứng trong đó hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn.

B. Phản ứng phân hạch kích thích là phản ứng trong đó hạt nhân nặng hấp thụ một nơtron rồi chuyển sang trạng thái kích thích, sau đó vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn và kèm một vài nơtron.

C. Phản ứng phân hạch xảy ra khi hạt nhân nặng được truyền một năng lượng kích hoạt cỡ vài MeV

D. Giống như phóng xạ, các sản phẩm sau phân hạch là hoàn toàn xác định.
Câu 3. Gọi k là số nơtron trung bình còn lại sau mỗi phân hạch, thì điều kiện để phản ứng dây chuyền xảy ra là

A. 
[image: image185.wmf]1.
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B. 
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D. 
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Câu 4. Hãy chọn câu Sai. Những điều kiện cần phải có để tạo nên phản ứng hạt nhân dây chuyền là gì? 

A. Sau mỗi lần phân hạch, số nơtron trung bình được giải phóng phải lớn hơn hoặc bằng 1.

B. Lượng nhiên liệu (urani, plutôni) phải đủ lớn (lớn hơn hoặc bằng khối lượng tới hạn) để tạo nên phản ứng dây chuyền.

C. Phải có nguồn tạo ra nơtron.

D. Nhiệt độ phải được đưa lên cao.

Câu 5. Chọn câu sai khi nói về phản ứng phân hạch ?
A. Phản ứng phân hạch là phản ứng tỏa năng lượng.

B. Phản ứng phân hạch là hiện tượng một hạt nhân nặng hấp thụ một nơtron chậm rồi vỡ thành hai hạt nhân trung bình.

C. Phản ứng phân hạch con người chưa thể kiểm soát được.

D. Phản ứng phân hạch con người có thể kiểm soát được.

Câu 6. Hạt nhân 
[image: image189.wmf]235
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 hấp thụ một hạt nơtron sinh ra x hạt 
[image: image190.wmf],
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 y hạt 
[image: image191.wmf]b
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 và một hạt 
[image: image192.wmf]208
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 và 4 hạt nơtron. Hỏi x,y có giá trị nào?

A. 
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[image: image196.wmf]2,6.
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Câu 7. Chọn câu sai. Phản ứng phân hạch dây chuyền

A. là phản ứng phân hạch xảy ra liên tiếp do các hạt nhân nặng hấp thụ các nơtron sinh ra từ các phân hạch trước đó.

B. Luôn kiểm soát được.

C. Xảy ra khi số nơtron trung bình nhận được sau mỗi phân hạch lớn hơn 1.

D. Xảy ra khi số nơtron trung bình nhận được sau mỗi phân hạch bằng 1.

Câu 8. Trong phản ứng phân hạch hạt nhân, những phần tử nào sau đây có đóng góp năng lượng lớn nhất khi xảy ra phản ứng ?

A. Động năng của các nơtron.
B. Động năng của các proton.

[image: image197.wmf] 

C. Động năng của các hạt.
D. Động năng của các electron.
Câu 9. Sự phân hạch của hạt nhân urani 
[image: image198.wmf]235
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 khi hấp thụ một nơtron chậm xảy ra theo nhiều cách. Một trong các cách đó được cho bởi phương trình 
[image: image199.wmf]2351140941
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. Số nơtron được tạo ra trong phản ứng này là

A. 
[image: image200.wmf]3.
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B. 
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C. 
[image: image202.wmf]4.
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D. 
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Câu 10. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về phản ứng phân hạch?

A. Urani phân hạch có thể tạo ra 3 nơtron.

B. Urani phân hạch khi hấp thụ nơtron chuyển động nhanh.

C. Urani phân hạch tỏa ra năng lượng rất lớn.

D. Urani phân hạch vỡ ra thành hai hạt nhân có số khối từ 80 đến 160.
Câu 11. Sự phân hạch là sự vỡ một hạt nhân nặng

A. một cách tự phát thành nhiều hạt nhân nhẹ hơn.

B. thành hai hạt nhân nhẹ hơn do hấp thu một nơtron.

C. thành hai hạt nhân  nhẹ hơn và vài nơtron, sau khi hấp thụ một nơtron chậm.

D. thành hai hạt nhân nhẹ hơn một cách tự phát.

Câu 12. Phản ứng nhiệt hạch là sự
A. phân chia một hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ hơn kèm theo sự tỏa nhiệt.

B. kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành một hạt nhân rất nặng ở nhiệt độ rất cao.
C. phân chia một hạt nhân rất nặng thành các hạt nhân nhẹ hơn.

D. kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn trong điều kiện nhiệt độ rất cao.

Câu 13. Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng hạt nhân

A. thu một nhiệt lượng lớn.

B. cần một nhiệt độ rất cao mới thực hiện được.

C. hấp thụ một nhiệt lượng lớn.

D. trong đó hạt nhân của các nguyên tử bị nung chảy thành các nuclon.

Câu 14. Tìm kết luận sai khi nói về phản ứng nhiệt hạch. Phản ứng nhiệt hạch 

A. tỏa ra năng lượng lớn.
B. tạo ra chất thải thân thiện với môi trường.

C. xảy ra khi có khối lượng vượt khối lượng tới hạn.

D. xảy ra ở nhiệt độ cao (từ chục đến trăm triệu độ).

Câu 15. Chọn câu sai khi nói về phản ứng nhiệt hạch.

A. Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng tỏa năng lượng.

B. Phản ứng nhiệt hạch chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao.

C. Phản ứng nhiệt hạch xảy ra ở nhiệt độ cao nên gọi là phản ứng thu năng lượng.

D. Phản ứng nhiệt hạch con người chưa thể kiểm soát được.

Câu 16. Điều kiện để phản ứng nhiệt hạch xảy ra là

A. các hạt nhân nhẹ ban đầu phải ở trong điều kiện nhiệt độ rất cao.
B. số n trung bình sinh ra phải lớn hơn 1.

C. ban đầu phải có 1 nơtron chậm.
D. phải thực hiện phản ứng trong lòng mặt trời hoặc trong lòng các ngôi sao.
Câu 17. Chọn câu sai khi nói về phản ứng phân hạch, nhiệt hạch ?

A. Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng hơn.

B. Phản ứng chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao (hàng trăm triệu độ) nên gọi là phản ứng nhiệt hạch.

C. Xét năng lượng tỏa ra trên một đơn vị khối lượng thì phản ứng nhiệt hạch tỏa ra năng lượng lớn hơn nhiều phản ứng phân hạch.

D. Một phản ứng nhiệt hạch tỏa năng lượng nhiều hơn một phản ứng phân hạch.

Câu 18. Chọn câu sai.

A. Nguồn gốc năng lượng mặt trời và các vì sao là do chuỗi liên tiếp các phản ứng nhiệt hạch xảy ra.

B. Trên trái đất con người đã thực hiện được phản ứng nhiệt hạch: trong quả bom gọi là bom H; trong các nhà máy điện nguyên tử.

C. Nguồn nhiên liệu để thực hiện phản ứng nhiệt hạch rất dễ kiếm, vì đó là đơteri và triti có sẵn trong nước biển..

D. Phản ứng nhiệt hạch có ưu điểm lớn là bảo vệ môi trường tốt vì chất thải sạch, không gây ô nhiễm môi trường.

Câu 19. Phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch là hai phản ứng hạt nhân trái ngược nhau vì

A. một phản ứng tỏa, một phản ứng thu năng lượng.

B. một phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thấp, phản ứng kia xảy ra ở nhiệt độ cao.

C. một phản ứng là tổng hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng hơn, phản ứng kia là sự phá vỡ một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ hơn.

D. một phản ứng diễn biến chậm, phản kia rất nhanh.

Câu 20. Phản ứng nhiệt hạch là

A. phản ứng hạt nhân thu năng lượng.

B. phản ứng kết hợp hai hạt nhân có khối lượng trung bình thành một hạt nhân nặng.

C. nguồn gốc năng lượng của Mặt trời.

D. sự tách hạt nhân nặng thành các hạt nhân nhẹ nhờ nhiệt độ cao.

Câu 21. Phát biểu nào sai khi nói về phản ứng hạt nhân?

A. Phản ứng phân hạch là phản ứng hạt nhân tạo ra hai hạt nhân nhẹ hơn, có tính phóng xạ.

B. Khi hạt nhân nặng hấp thụ một nơtron vỡ thành 2 hạt nhân trung bình và tỏa năng lượng lớn.

C. Khi hai hạt nhân rất nhẹ kết hợp với nhau thành hạt nhân nặng hơn tỏa năng lượng.

D. Phản ứng tổng hợp hạt nhân và phân hạch đều tỏa năng lượng.

Câu 22. Một hạt nhân 
[image: image204.wmf]235
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 phân hạch tỏa năng lượng 200 MeV. Tính khối lượng Urani tiêu thụ trong 24 giờ bởi một nhà máy điện nguyên tử có công suất 5000 kW. Biết hiệu suất nhà máy là 17%.
A. 61 g.
B. 21 g.
C. 31 g.
D. 41 g.
Câu 23. Một trong các phản ứng xảy ra trong lò phản ứng là:


[image: image205.wmf]1235236143871
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 với m là số nơtron, m bằng:
A. 4
B. 6
C. 8
D. 10

Câu 24. Tìm phát biểu sai về phản ứng nhiệt hạch:

A. Sự kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn cũng tỏa ra năng lượng.

B. Mỗi phản ứng kết hợp tỏa ra năng lượng bé hơn một phản ứng phân hạch, nhưng tính theo khối lượng nhiên liệu thì phản ứng kết hợp tỏa ra năng lượng nhiều hơn.

C. Phản ứng kết hợp tỏa ra năng lượng nhiều, làm nóng môi trường xung quanh nên gọi là phản ứng nhiệt hạch.

D. Bom H là ứng dụng của phản ứng nhiệt hạch nhưng dưới dạng phản ứng nhiệt hạch không kiểm soát được.

Câu 25. Chọn câu sai:

A. Sau khoảng thời gian bằng 3 lần chu kỳ bán rã, chất phóng xạ còn lại một phần tám

B. Sau khoảng thời gian bằng 2 lần chu kỳ bán rã, chất phóng xạ bị phân rã ba phần tư

C. Sau khoảng thời gian bằng 2 lần chu kỳ bán rã, chất phóng xạ còn lại một phần tư

D. Sau khoảng thời gian bằng 3 lần chu kỳ bán rã, chất phóng xạ còn lại một phần chín

Câu 26. Tìm phát biểu sai về phản ứng hạt nhân:

A. Phản ứng hạt nhân là quá trình biến đổi tương tác dẫn đến sự biến đổi hạt nhân các nguyên tử.

B. Trong phương trình phản ứng hạt nhân: 
[image: image206.wmf].,,,

ABCDABCD

+®+

 có thể là các hạt nhân hay các hạt cơ bản như 
[image: image207.wmf],,...
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C. Phóng xạ là trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân mà hạt nhân mẹ A biến đổi thành hạt nhân con B và hạt 
[image: image208.wmf]a

 hoặc hạt 
[image: image209.wmf].
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D. Các phản ứng hạt nhân chỉ xảy ra trong các lò phản ứng, các máy gia tốc, không xảy ra trong tự nhiên
Câu 27. Trong lò phản ứng phân hạch U235, bên cạnh các thanh nhiên liệu còn có các thanh điều khiển B, Cd. Mục đích chính của thanh điều khiển là:

A. Làm giảm số nơtron trong lò phản ứng bằng hấp thụ.

B. Làm cho các nơtron có trong lò chạy chậm lại

C. Ngăn cản các phản ứng giải phóng thêm nơtron

D. A và C đúng

Câu 28. Chọn câu phát biển đúng:

A. Độ phóng xạ càng lớn nếu khối lượng chất phóng xạ càng lớn

B. Độ phóng xạ chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất phóng xạ

C. Chỉ có chu kỳ bán rã mới phụ thuộc độ phóng xạ

D. Có thể thay đổi độ phóng xạ bởi yếu tố hóa, lý của môi trường bên ngoài

Câu 29. Phản ứng phân hạch U235 dùng trong lò phản ứng hạt nhân và cả trong bom nguyên tử. Tìm sự khác biệt căn bản giữa lò phản ứng và bom nguyên tử.

A. Số nơtron được giải phóng trong mỗi phản ứng phân hạch ở bom nguyên tử nhiều hơn ở lò phản ứng

B. Năng lượng trung bình được mỗi nguyên tử urani giải phóng ra ở bom nguyên tử nhiều hơn ở lò phản ứng

C. Trong lò phản ứng số nơtron có thể gây ra phản ứng phân hạch tiếp theo được khống chế

D. Trong lò phản ứng số nơtron cần để gây phản ứng phân hạch tiếp theo thì nhỏ hơn ở bom nguyên tử.

Câu 30. Điều nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ?

A. Hiện tượng phóng xạ của một chất sẽ xảy ra nhanh hơn nếu cung cấp cho nó một nhiệt độ cao

B. Hiện tượng phóng xạ do các nguyên nhân bên trong hạt nhân gây ra.
C. Hiện tượng phóng xạ tuân theo định luật phóng xạ.

D. Hiện tượng phóng xạ là trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân.

Câu 31. Hạt nhân 
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 đang đứng yên thì phóng xạ 
[image: image211.wmf],
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ngay sau phóng xạ đó, động năng của hạt 
[image: image212.wmf]a


A. lớn hơn động năng của hạt nhân con.

B. chỉ có thể nhỏ hơn hoặc bằng động năng của hạt nhân con.

C. bằng động năng của hạt nhân con.

D. nhỏ hơn động năng của hạt nhân con.

Câu 32. Trong phản ứng vỡ hạt nhân urani 
[image: image213.wmf]235
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 năng lượng trung bình tỏa ra khi phân chia một hạt nhân là 200 MeV. Khi 1 kg 
[image: image214.wmf]235
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 phân hạch hoàn toàn thì tỏa ra năng lượng là

A. 
[image: image215.wmf]13

8,21.10 J.


B. 
[image: image216.wmf]13

4,11.10 J.


C. 
[image: image217.wmf]13

5,25.10 J.


 D. 
[image: image218.wmf]21

6,23.10 J.


Câu 33. Trong phản ứng vỡ hạt nhân urani 
[image: image219.wmf]235
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 năng lượng trung bình tỏa ra khi phân chia một hạt nhân là 200 MeV. Một nhà máy điện nguyên tử dùng nguyên liệu Urani, có công suất  500 000 kW, hiệu suất là 20%. Lượng tiêu thụ hàng năm nhiên liệu urani là

A. 961 kg.
B. 1121 kg.
C. 1352,5 kg.
D. 1421 kg.

Câu 34. Do sự phát bức xạ nên mỗi ngày khối lượng Mặt trời giảm một lượng 3,744.1014 kg. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không là 
[image: image220.wmf]8

3.10 m/s.

Công suất bức xạ trung bình của Mặt trời bằng:
A. 
[image: image221.wmf]15

6,9.10 MW


B. 
[image: image222.wmf]20

3,9.10 MW


C. 
[image: image223.wmf]10

5,9.10 MW


D. 
[image: image224.wmf]40

4,9.10 MW


Câu 35. Biết U235 có thể bị phân hạch theo phản ứng sau: 
[image: image225.wmf]1235139941
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 Khối lượng của các hạt tham gia phản ứng: 
[image: image226.wmf]2
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 Nếu có một lượng hạt nhân U235 đủ nhiều, giả sử ban đầu ta kích thích cho 
[image: image227.wmf]12
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 hạt U235 phân hạch theo phương trình trên và sau đó phản ứng dây chuyền xảy ra trong khối hạt nhân đó với hệ số nhân nơtrôn là k = 2. Coi phản ứng không phóng xạ gamma. Năng lượng tỏa ra sau 5 phân hạch dây chuyền đầu tiên (kể cả phân hạch kích thích ban đầu):
A. 175,85 MeV
B. 
[image: image228.wmf]15

5,45.10 MeV


C. 
[image: image229.wmf]13

5,45.10 MeV


D. 
[image: image230.wmf]12

8,79.10 MeV


Câu 36. Mặt trời có khối lượng 
[image: image231.wmf]30

2.10 kg

và công suất bức xạ 
[image: image232.wmf]28

3,8.10 W.

 Nếu công suất bức xạ không đổi thì sau 1 tỉ năm khối lượng Mặt trời giảm đi bao nhiêu phân trăm so với khối lượng hiện nay. Lấy 1 năm = 365 ngày.
A. 0,07%
B. 0,005%
C. 0,05%
D. 0,007%
Câu 37. Trong phản ứng tổng hợp Hêli: 
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 Nhiệt dung riêng của nước là 
[image: image235.wmf]1

4,19 kJ/kg/k.
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 Nếu tổng hợp Hêli từ 1 (g) liti thì năng lượng tỏa ra có thể đun sôi một nước ở 
[image: image236.wmf]0
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 là:
A. 
[image: image237.wmf]5

4,25.10 kg


B. 
[image: image238.wmf]5

5,7.10 kg


C. 
[image: image239.wmf]5

7,25.10 kg


D. 
[image: image240.wmf]5

9,1.10 kg


Câu 38. Trong phản ứng vỡ hạt nhận urani U235 năng lượng trung bình tỏa ra khi phân chia một hạt nhân là 200 MeV. Một nhà máy điện nguyên tử dùng nguyên liệu urani, có công suất P, hiệu suất là 30%. Lượng tiêu thụ hàng năm nhiên liệu urani là 2461 kg. Tính P?
A. 1800 MW
B. 1920 MW
C. 1900 MW
D. 1860 MW

Câu 39. Một nhà máy điện hạt nhân có công suất 160 kW, dùng năng lượng phân hạch U235, hiệu suất H = 20%. Mỗi hạt U235 phân hạch tỏa ra năng lượng là 200 MeV. Với 500 g U235 thì nhà máy hoạt động được trong bao lâu?

A. 500 ngày
B. 590 ngày.
C. 593 ngày
D. 565 ngày.

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Hạt nhân 
[image: image241.wmf]12
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 không thể phân hạch, vì sự phân hạch thường xảy ra với các hạt nhân nặng.
Chọn C.
Câu 2. Phản ứng hạt nhân là phản ứng trong đó một hạt nhân nặng hấp thụ một nơtron chậm vỡ thành hai hạt nhân trung bình đồng thời phóng ra một số nơtron và tỏa ra một năng lượng rất lớn (khoảng 200 MeV). Chọn C.

Câu 3. Khi 
[image: image242.wmf]1
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 thì xảy ra phản ứng dây chuyền. Chọn D.

Câu 4. Để xảy ra phản ứng hạt nhân dây chuyền chỉ cần có nguồn tạo ra nơtron sao cho số nơtron trung bình được giải phóng phải 
[image: image243.wmf]1
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 mà không cần ở nhiệt độ cao. Chọn D.

Câu 5. Phản ứng phân hạch trong lò phản ứng hạt nhân con người kiểm soát được, với hệ số 
[image: image244.wmf]1,
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không để xảy ra phản ứng phân hạch dây chuyền. Chọn C.

Câu 6. Phương trình phản ứng hạt nhân: 
[image: image245.wmf]2351402081
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Bảo toàn số khối: 
[image: image246.wmf]235140.20846
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Bảo toàn điện tích: 
[image: image247.wmf]92021.824.02102.6102.
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 Chọn C.
Câu 7. Phản ứng phân hạch dây chuyền 
[image: image248.wmf]1
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 không kiểm soát được, ví dụ bom nguyên tử; con người chỉ kiểm soát được phản ứng phân hạch với 
[image: image249.wmf]1.
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 Chọn B.

Câu 8. 
[image: image250.wmf],
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 động năng các hạt có đóng góp năng lượng lớn nhất khi xảy ra phản ứng.

Chọn C.

Câu 9. Bảo toàn số khối: 
[image: image251.wmf]235114094.12.
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 Chọn D.
Câu 10. Urani phân hạch hấp thụ nơtron chậm và vỡ ra thành hai hạt nhân có số khối trung bình từ 80 – 160, có thể tạo ra vài nơtron thứ cấp, đồng thời tỏa ra một năng lượng lớn cỡ 200 MeV.

Chọn B.

Câu 11. Sự phân hạch là sự vỡ hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ hơn và vài nơtron, sau khi hấp thụ một nơtron chậm. Chọn C.

Câu 12. Phản ứng nhiệt hạch là sự kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn trong điều kiện nhiệt độ rất cao. Chọn D.
Câu 13. Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng hạt nhân cần một nhiệt độ rất cao mới thực hiện được, ví dụ như phản ứng nhiệt hạch trong lòng mặt trời là sự kết hợp giữa 2 hạt nhận H thành hạt nhân He.

Chọn B.

Câu 14. Phản ứng nhiệt hạch xảy ra ở nhiệt độ rất cao, tỏa ra năng lượng lớn, tạo ra các chất thải thân thiện với môi trường. vd khí He. Chọn C.

Câu 15. Phản ứng nhiệt hạch xảy ra ở nhiệt độ cao và là phản ứng tỏa năng lượng. Chọn C.

Câu 16. Điều kiện xảy ra phản ứng nhiệt hạch là các hạt nhân nhẹ ban đầu phải ở trong điều kiện nhiệt độ rất cao. Chọn A.

Câu 17. Một phản ứng nhiệt hạch tỏa năng lượng ít hơn một phản ứng phân hạch. Còn xét trên một đơn vị khối lượng thì phản ứng nhiệt hạch tỏa ra năng lượng lớn hơn phản ứng phân hạch. Do nguồn nhiên liệu của phản ứng nhiệt hạch là các hạt nhân rất nhẹ. Chọn D.
Câu 18. Trên trái đất con người đã vô tình tạo ra được phản ứng nhiệt hạch trong quả bom khinh khí H. Trong nhà máy điện nguyên tử là phản ứng phân hạch. Chọn B.
Câu 19. Phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch là hai phản ứng hạt nhân trái ngược nhau vì một phản ứng là tổng hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng hơn, phản ứng kia là sự phá vỡ một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ hơn. Cả hai phản ứng đều tỏa nhiệt. Chọn C.

Câu 20. Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng tỏa năng lượng, là sự kết hợp giữa hai hạt nhân có khối lượng nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn. Có nguồn gốc từ năng lượng mặt trời. Chọn C.
Câu 21. Phản ứng phân hạch không có tính phóng xạ. Chọn A.
Câu 22. Năng lượng nhà máy tiêu dùng trong 24 h là 
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Năng lượng tỏa ra khi phân chia hết 1 kg urani: 
[image: image253.wmf]26
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Lượng urani tiêu thụ trong 24 h bằng: 
[image: image254.wmf]0,031 kg.
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 Chọn C.
Câu 23. Ta có: 
[image: image255.wmf]236143876.
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 Chọn B.

Câu 24. Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng trong đó hai hay nhiều hạt nhân nhẹ tạo thành một hạt nhân nặng. Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng tỏa năng lượng. Chọn C.

Câu 25. Khối lượng chất phóng xạ còn lại trong thời gian t là 
[image: image256.wmf](
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 dó đó sau 3 chu kỳ bán rã, chất phóng xạ còn lại 1/8. Chọn D.
Câu 26. Phản ứng hạt nhân có thể xảy ra trọng tự nhiên (hiện tượng phóng xạ). Chọn D
Câu 27. Trong lò phản ứng phân hạch U235, bên cạnh các thanh nhiên liệu còn có các thanh điều khiển B, Cd. Mục đích chính của các thanh điều khiển là hấp thụ notron. Chọn A.

Câu 28. Độ phóng xạ 
[image: image257.wmf](
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 Do đó độ phóng xạ phụ thuộc vào chu kì bán rã T và số hạt nhân chứa trong chất phóng xạ, khối lượng chất phóng xạ càng lớn thì số hạt nhân càng lớn. Đáp án đúng là A. Chọn A.
Câu 29. Trong lò phản ứng số nơtron có thể gây ra phản ứng phân hạch tiếp theo được khống chế.

Chọn C.
Câu 30. Quá trình phóng xạ có tính tự phát và không điều khiển được, nó không chịu tác động của các yếu tố môi trường ngoài như nhiệt độ, áp suất. Chọn A.

Câu 31. Bảo toàn động lượng ta có: 
[image: image258.wmf] 
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 Chọn A.
Câu 32. Trong một 1kg 
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[image: image261.wmf]Þ

 Năng lượng tỏa ra là 
[image: image262.wmf]2613
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 Chọn A.
Câu 33. Năng lượng nhà máy tiêu thụ trong 1 năm là 
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Năng lượng tỏa ra khi phân chia hết 1kg Urani là 
[image: image264.wmf]26
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Lượng Urani tiêu thụ trong 1 năm là 
[image: image265.wmf]961,3.
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 Chọn A.
Câu 34. Năng lượng nghỉ của mặt trời bằng : 
[image: image266.wmf]214823
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Công suất trung bình của mặt trời: 
[image: image267.wmf]2620
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 Chọn B.
Câu 35. Năng lượng tỏa ra sau mỗi phân hạch 
[image: image268.wmf](
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Khi 1 kích thích phân hạch ban đầu, sau 5 phản ứng phân hạch, số phân hạch xảy ra là 
[image: image269.wmf]12481631.
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Do đó số phân hạch sau 5 phân hạch dây chuyền số phân hạch xảy ra là 
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Năng lượng tỏa ra 
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 Chọn B.
Câu 36. Mỗi giây mặt trời giảm đi 
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Sau 
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 tỷ lệ giảm đi là 0,007%. Chọn D.

Câu 37. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp He từ một loại Li 
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Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp 1g Heli 
[image: image277.wmf]2411

..1,5.102,39.10

A

m

EENENMeVJ

M

=D=D==


Ta có 
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 Chọn B.
Câu 38. Năng lượng khi phân rã 1kg urani: 
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Năng lượng nhà máy tiêu thụ hết trong 1 năm là 
[image: image280.wmf]3017
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Công suất P là 
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 Chọn B.
Câu 39. Năng lượng khi phân rã 500g urani là
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Thời gian hoạt động của nhà máy: 
[image: image283.wmf]W
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